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CHU VI HÌNH VUÔNG
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Hình vuông
[image: ]


-	Hình vuông là hình tứ giác có  góc vuông và  cạnh bằng nhau.
-	Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài bằng chiều rộng.
2. Chu vi hình vuông
-	Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

-	 Chu vi hình vuông = Độ dài cạnh hình vuông 
-	Độ dài cạnh hình vuông = Chu vi hình vuông : 4
MỘT SỐ DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tính chu vi hình vuông; tính cạnh hình vuông
Dạng 2. Tính chu vi của  một hình sau khi mở rộng (giảm bớt) số đo một cạnh.


Ví dụ 1: Một cái sân  hình vuông có chu vi bằng , người ta mở rộng sân đó về phía bên phải thêm . Tính chu vi của sân sau khi mở rộng.
Bài giải
Cạnh của hình vuông dài là:


Chiều dài của sân sau khi được mở rộng là:


Chu vi của sân sau khi mở rộng là: 



Đáp số: .


Ví dụ 2. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật  thì được một hình vuông có chu vi bằng . Tính chu vi của hình chữ nhật.
Bài giải
Cạnh của hình vuông dài là:


Chiều dài của hình chữ nhật là:


Chu vi của hình chữ nhật là:



Đáp số: 
Dạng 3. Kết hợp bài toán trồng cây khi tìm được chu vi


Ví dụ 3. Người ta đóng cóc rào một khu vườn hình vuông. Cứ cách  thì đóng một cọc. Tính số cọc cần mua, biết cạnh vườn là .
Bài giải
Chu vi mảnh vườn hình vuông là:


Số cọc cần mua là:

(cọc)
Đáp số : 20 cọc
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Điền số và đơn vị thích hợp vào bảng sau :
	Cạnh HV
	

	

	
	
	

	

	Chu vi HV
	
	
	

	

	
	





Bài 2. 	Tính chu vi của hình vuông có độ dài cạnh lần lượt là : .
LUYỆN TẬP

Bài 1.	 Tính cạnh của hình vuông, biết chu vi của hình vuông đó là .


Bài 2. 	Một cái sàn hình vuông có chu vi , người ta mở rộng sàn đó về phía bên phải thêm . Tính chu vi của sàn sau khi mở rộng.


Bài 3. 	Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật  thì được một hình vuông có chu vi bằng Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?
Bài 4. 	Một tờ bìa hình chữ nhật có chiều rộng 36 cm, chiều dài 48 cm. Người ta cắt ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tờ bìa hình chữ nhật. Tính chu vi mảnh bìa còn lại.
Bài 5. 	Cho một tờ bìa hình vuông có chu vi là 24 cm. Người ta cắt tờ bìa thành hai mảnh nhỏ hình chữ nhật bằng nhau. Tính chu vi mỗi hình chữ nhật.
Bài 6. 	Người ta mua cọc để rào xung quanh một khu vườn hình vuông có cạnh là 38m. Cứ cách 2m thì đóng một cọc. Tính số cọc cần mua.
Bài 7. 	Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 63m, chiều rộng là 27m. Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.


Bài 8. 	Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m và chiều rộng bằng  chiều dài. Một hình vuông có cạnh bằng  chiều rộng của hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông.
Bài 9. 	Nam có một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 57 cm, Nam chia miếng bìa thành 3 phần bằng nhau và tô màu phần miếng bìa hình vuông (hình vẽ). Tính chu vi phần tô màu.
Bài 10. 	Có một hình vuông chu vi bằng 64cm. Nếu mở rộng cả về bến trái và bên phải mỗi bên thêm 2cm thì được một hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 11. 	Cho một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải 2cm và mở rộng về bên trái 4cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm. Tính chu vi hình vuông ban đầu.
Bài 12 . 	Sân nhà em hình vuông có chu vi 20m, người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng bên trái 1m. Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu mét ?
Bài 13.	 Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi hình vuông đó.
Bài 14.	 Một hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông đó, biết rằng tổng chu vi hai hình chữ nhật là 642cm.
Bài 15. 	Một hình chữ nhật có chiều rộng 40cm, chiều rộng kém chiều dài 80m. Người ta chia hình chữ nhật trên thành 2 hình gồm : một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.
Bài 16.	 Người ta mắc đèn led xung quanh một tấm biển quảng cáo hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 120cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính số đèn cần lắp, biết mỗi đèn cách nhau 4cm.
Bài 17. 	Một tờ bìa hình chữ nhật có chiều rộng 24m, chiều dài 56cm. Người ta cắt ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tờ bìa hình chữ nhật. Tính chu vi mảnh bìa còn lại.
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BÀI 18. CHU VI HÌNH VUÔNG
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Điền số và đơn vị thích hợp vào bảng sau :
	Cạnh HV
	

	

	

	

	

	


	Chu vi HV
	

	

	

	

	

	





Bài 2. Tính chu vi của hình vuông có độ dài cạnh lần lượt là : .
Bài giải

Chu vi của hình vuông có cạnh  là :



Chu vi hình vuông có cạnh  là :



Đáp số : 
LUYỆN TẬP

Bài 1 . Tính cạnh của hình vuông, biết chu vi của hình vuông đó là .
Bài giải

Đổi : 
Cạnh hình vuông dài là :



Đáp số : 


Bài 2. Một cái sàn hình vuông có chu vi , người ta mở rộng sàn đó về phía bên phải thêm . Tính chu vi của sàn sau khi mở rộng.
Bài giải
Cạnh của sàn hình vuông dài là:


Chiều dài của sàn sau khi được mở rộng là:


Chu vi của sàn sau khi mở rộng là: 



Đáp số: .


Bài 3. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật  thì được một hình vuông có chu vi bằng Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?
Bài giải
Cạnh của hình vuông dài là:


Chiều dài của hình chữ nhật là:


Chu vi của hình chữ nhật là:



Đáp số: 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT


Bài 4.  Một tờ bìa hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài  Người ta cắt ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tờ bìa hình chữ nhật. Tính chu vi mảnh bìa còn lại.
Lời giải
Chiều rộng mảnh bìa còn lại là:

 
Chu vi mảnh bìa còn lại là:

 

Đáp số:  

Bài 5.  Cho một tờ bìa hình vuông có chu vi  Người ta cắt tờ bìa thành hai mảnh nhỏ hình chữ nhật bằng nhau. Tính chu vi mỗi hình chữ nhật?
Lời giải
Cạnh tờ bìa hình vuông là:

 
Chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là:

 
Chu vi mỗi hình chữ nhật nhỏ là:

 

Đáp số: 


Bài 6. Người ta mua cọc để rào xung quanh một khu vườn hình vuông có cạnh là  Cứ cách  thì đóng một cọc. Tính số cọc cần mua.
Lời giải
Chu vi khu vườn hình vuông là:

 
Số cọc cần mua là:

 (cọc)
Đáp số: 76 cọc.



Bài 7.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là  chiều rộng là  Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông. 
Lời giải
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

 
Cạnh của mảnh đất hình vuông là:

 

Đáp số: 



Bài 8.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng bằng  chiều dài. Một hình vuông có cạnh bằng  chiều rộng của hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông.
Lời giải
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

 
Cạnh hình vuông là:

 
Chu vi hình vuông là:

 

Đáp số: 


Bài 9.  Nam có một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là  Nam chia miếng bìa thành 3 phần bằng nhau và tô màu miếng bìa hình vuông (hình vẽ). Tính chu vi phần tô màu.

	
	
	

	
	
	



Lời giải
Cạnh phần tô màu là:

 
Chu vi phần tô màu là:

 

Đáp số: 



Bài 10.  Có một hình vuông có chu vi bằng  Nếu mở rộng cả về bên trái và bên phải mỗi bên thêm  thì được một hình chữ nhật, Tính chu vi hình chữ nhật đó. 
Lời giải
Cạnh hình vuông là:

 
Chiều dài hình chữ nhật  là:

 
Chu vi hình chữ nhật đó là:

 

Đáp số: 



Bài 11.  Cho một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải  và mở rộng về bên trái  thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng  Tính chu vi hình vuông ban đầu.
Lời giải
Chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông là:

 
Chu vi hình vuông ban đầu là:

  

Đáp số: 



Bài 12.  Sân nhà em hình vuông có chu vi  người ta mở rộng về bên phải  và mở rộng bên trái  Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu mét?
Lời giải
Cạnh hình vuông là:

 
Chiều dài sân sau khi mở rộng là:

 
Chu vi hình chữ nhật đó là:

 

Đáp số: 

Bài 13.  Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài  chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi hình vuông đó. 
Lời giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:

 
Chu vi hình chữ nhật  hay chu vi hình vuông là:

 

Đáp số: 

Bài 14.  Một hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông đó, biết rằng tổng chu vi hai hình chữ nhật là  

Lời giải
Tổng chu vi hai hình chữ nhật bằng tổng độ dài 6 cạnh hình vuông
Cạnh hình vuông là:

 
Chu vi hình vuông là:

 

                            Đáp số: 


Bài 15.  Một hình chữ nhật có chiều rộng  chiều rộng kém chiều dài  Người ta chia hình chữ nhật trên thành hai phần gồm:một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó?
Lời giải
40cm
80cm




Chu vi hình vuông là

 
Chu vi hình chữ nhật mới  là:

 
Tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới là:

 

Đáp số: 


Bài 16.  Người ta mắc đèn led xung quanh một tấm biển quảng cáo hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài  chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính số đèn cần lắp, biết mỗi đèn cách nhau  
Lời giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:

 
Chu vi hình chữ nhật là:

 
Số đèn cần lắp là:

 (đèn)

Đáp số: 90 đèn.


Bài 17.  Một tờ bìa hình chữ nhật có chiều rộng  chiều dài  Người ta cắt ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tờ bìa hình chữ nhật. Tính chu vi mảnh bìa còn lại.
Lời giải
Chiều dài mảnh bìa hình chữ nhật còn lại là:

 
Chu vi mảnh bìa hình chữ nhật còn lại là:

 

Đáp số: 



1
oleObject1.bin

oleObject46.bin

image48.wmf
42

cm


oleObject47.bin

image49.wmf
(

)

424168

cm

´=


oleObject48.bin

image50.wmf
59

cm


oleObject49.bin

image51.wmf
(

)

594236

cm

´=


oleObject50.bin

image52.wmf
168;236

cmcm


image3.wmf
4


oleObject51.bin

image53.wmf
120

mcm


oleObject52.bin

image54.wmf
120120

mcmcm

=


oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

120:430

cm

=


oleObject54.bin

image56.wmf
30

cm


oleObject55.bin

image57.wmf
16

m


oleObject2.bin

oleObject56.bin

image58.wmf
2

m


oleObject57.bin

image59.wmf
(

)

16:44

m

=


oleObject58.bin

image60.wmf
(

)

426

m

+=


oleObject59.bin

image61.wmf
(

)

(

)

64220

m

+´=


oleObject60.bin

image62.wmf
20

m


image4.wmf
4

´


oleObject61.bin

image63.wmf
5

cm


oleObject62.bin

image64.wmf
36.

cm


oleObject63.bin

image65.wmf
(

)

36:49

cm

=


oleObject64.bin

image66.wmf
(

)

9514

cm

+=


oleObject65.bin

image67.wmf
(

)

(

)

914246

cm

+´=


oleObject3.bin

oleObject66.bin

image68.wmf
46

cm


oleObject67.bin

image69.wmf
36,

cm


oleObject68.bin

image70.wmf
48.

cm


oleObject69.bin

image71.wmf
483612()

cm

-=


oleObject70.bin

image72.wmf
(1236)296()

cm

+´=


image5.wmf
36m


oleObject71.bin

image73.wmf
96.

cm


oleObject72.bin

image74.wmf
24.

cm


oleObject73.bin

image75.wmf
24:46()

cm

=


oleObject74.bin

image76.wmf
6:23()

cm

=


oleObject75.bin

image77.wmf
(36)218()

cm

+´=


oleObject4.bin

oleObject76.bin

image78.wmf
18.

cm


oleObject77.bin

image79.wmf
38.

cm


oleObject78.bin

image80.wmf
2

m


oleObject79.bin

image81.wmf
384152()

cm

´=


oleObject80.bin

image82.wmf
152:276

=


image6.wmf
3m


oleObject81.bin

image83.wmf
63,

cm


oleObject82.bin

image84.wmf
27.

cm


oleObject83.bin

image85.wmf
(6327)2180()

cm

+´=


oleObject84.bin

image86.wmf
180:445()

cm

=


oleObject85.bin

image87.wmf
45.

cm


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image88.wmf
24

cm


oleObject87.bin

image89.wmf
1

3


oleObject88.bin

image90.wmf
1

2


oleObject89.bin

image91.wmf
24:38()

cm

=


oleObject90.bin

image92.wmf
8:24()

cm

=


image7.wmf
(

)

36:49m

=


oleObject91.bin

image93.wmf
4416()

cm

´=


oleObject92.bin

image94.wmf
16.

cm


oleObject93.bin

image95.wmf
57,

cm


oleObject94.bin

image96.wmf
57:319()

cm

=


oleObject95.bin

image97.wmf
19476()

cm

´=


oleObject6.bin

oleObject96.bin

image98.wmf
76.

cm


oleObject97.bin

image99.wmf
64.

cm


oleObject98.bin

image100.wmf
2

cm


oleObject99.bin

image101.wmf
64:416()

cm

=


oleObject100.bin

image102.wmf
162220()

cm

++=


image8.wmf
(

)

9312m

+=


oleObject101.bin

image103.wmf
(2016)272()

cm

+´=


oleObject102.bin

image104.wmf
72.

cm


oleObject103.bin

image105.wmf
2

cm


oleObject104.bin

image106.wmf
4

cm


oleObject105.bin

image107.wmf
48.

cm


oleObject7.bin

oleObject106.bin

image108.wmf
(24)212()

cm

+´=


oleObject107.bin

image109.wmf
481236()

cm

-=


oleObject108.bin

image110.wmf
36.

cm


oleObject109.bin

image111.wmf
20,

m


oleObject110.bin

image112.wmf
2

m


image9.wmf
(

)

(

)

912242m

+´=


oleObject111.bin

image113.wmf
1.

m


oleObject112.bin

image114.wmf
20:45()

m

=


oleObject113.bin

image115.wmf
5218()

m

++=


oleObject114.bin

image116.wmf
(85)226()

m

+´=


oleObject115.bin

image117.wmf
26.

cm


oleObject8.bin

oleObject116.bin

image118.wmf
12,

m


oleObject117.bin

image119.wmf
12:26()

m

=


oleObject118.bin

image120.wmf
(126)236()

m

+´=


oleObject119.bin

image121.wmf
36.

m


oleObject120.bin

image122.wmf
642.

cm


image10.wmf
42m


oleObject121.bin

image123.wmf
642:6107()

m

=


oleObject122.bin

image124.wmf
1074428()

m

´=


oleObject123.bin

image125.wmf
428.

m


oleObject124.bin

image126.wmf
40,

cm


oleObject125.bin

image127.wmf
80.

cm


oleObject9.bin

oleObject126.bin

image128.wmf
404160()

cm

´=


oleObject127.bin

image129.wmf
(4080)2240()

cm

+´=


oleObject128.bin

image130.wmf
240160400()

cm

+=


oleObject129.bin

image131.wmf
360()

cm


oleObject130.bin

image132.wmf
120,

cm


image11.wmf
7m


oleObject131.bin

image133.wmf
4.

cm


oleObject132.bin

image134.wmf
120:260()

cm

=


oleObject133.bin

image135.wmf
(60120)2360()

cm

+´=


oleObject134.bin

image136.wmf
360:490

=


oleObject135.bin

image137.wmf
24,

cm


oleObject10.bin

oleObject136.bin

image138.wmf
56.

cm


oleObject137.bin

image139.wmf
562432()

cm

-=


oleObject138.bin

image140.wmf
(3224)2112()

cm

+´=


oleObject139.bin

image141.wmf
112().

cm


oleObject140.bin

image12.wmf
36m


oleObject11.bin

image13.wmf
(

)

36:49m

=


oleObject12.bin

image14.wmf
(

)

9716m

+=


oleObject13.bin

image15.wmf
(

)

(

)

916250m

+´=


oleObject14.bin

image16.wmf
50m


oleObject15.bin

image17.wmf
5m


oleObject16.bin

image18.wmf
25m


oleObject17.bin

image19.wmf
(

)

254100m

´=


oleObject18.bin

image20.wmf
100:520

=


oleObject19.bin

image21.wmf
3dm


oleObject20.bin

image22.wmf
5m


oleObject21.bin

image23.wmf
7cm


oleObject22.bin

image24.wmf
48dm


oleObject23.bin

image25.wmf
60cm


oleObject24.bin

image26.wmf
36cm


oleObject25.bin

image27.wmf
42cm;59cm


oleObject26.bin

image28.wmf
1m20cm


oleObject27.bin

image29.wmf
16m


oleObject28.bin

image30.wmf
2m


oleObject29.bin

image31.wmf
5cm


oleObject30.bin

image32.wmf
36cm.


oleObject31.bin

image33.wmf
1

3


oleObject32.bin

image34.wmf
1

2


oleObject33.bin

image35.wmf
3dm


oleObject34.bin

image36.wmf
5m


oleObject35.bin

image37.wmf
12dm


image1.png




oleObject36.bin

image38.wmf
15cm


oleObject37.bin

image39.wmf
7cm


oleObject38.bin

image40.wmf
9cm


oleObject39.bin

image41.wmf
12dm


oleObject40.bin

image42.wmf
20m


image2.wmf
4


oleObject41.bin

image43.wmf
48dm


oleObject42.bin

image44.wmf
60cm


oleObject43.bin

image45.wmf
28cm


oleObject44.bin

image46.wmf
36cm


oleObject45.bin

image47.wmf
42;59

cmcm


